
ỦY BAN NHÂN DÂN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TỈNH QUẢNG NAM                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
      
 

 Số:         /QĐ-UBND                         Quảng Nam, ngày       tháng      năm 2019 
 

                                             

QUYẾT ĐỊNH 

Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng  

đối với cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Nam  

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ Quy 

định tiêu chuẩn, định mức sử dụng ô tô; 

Căn cứ Thông tư số 24/2019/TT-BTC ngày 22/4/2019 của Bộ Tài chính 

Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 

của Chính phủ; 

Theo ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh tại Công văn số      /HĐND-

TTHĐ ngày     /    /2019 và xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số     /TTr-

STC ngày    /   /2019. 

QUYẾT ĐỊNH 

 

Điều 1. Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng đối với 

các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Nam, cụ thể như sau: 

1. Đối tượng áp dụng và phạm vi điều chỉnh 

a) Đối tượng áp dụng: 

- Các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập (trừ đơn vị sự nghiệp 

công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư) thuộc phạm vi quản lý của 

UBND tỉnh Quảng Nam. 

- Không áp dụng xe ô tô phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh 

nghiệp nhà nước. 

b) Phạm vi điều chỉnh: 

Xe ô tô thuộc phạm vi điều chỉnh là các loại xe ô tô chuyên dùng được hình  

thành từ nguồn vốn ngân sách, có nguồn gốc từ ngân sách (kể cả viện trợ, biếu 

tặng của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hoặc được xác lập quyền sở hữu 

nhà nước) theo quy định của pháp luật, cụ thể: 

- Xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế, gồm: xe cứu thương, xe ô tô khác 

có kết cấu đặc biệt hoặc gắn thiết bị chuyên dùng trong lĩnh vực y tế: 

- Xe ô tô có kết cấu đặc biệt (xe chở tiền, xe trang bị phòng thí nghiệm, xe 

cần cẩu,...). 

DỰ THẢO 



- Xe ô tô gắn thiết bị chuyên dùng hoặc xe ô tô được gắn biển hiệu nhận biết 

theo quy định của pháp luật (xe gắn thiết bị thu, phát vệ tinh, xe phát thanh truyền 

hình lưu động, xe thanh tra giao thông, xe phục vụ tang lễ,..). 

- Xe ô tô tải. 

- Xe ô tô bán tải. 

- Xe ô tô trên 16 chỗ ngồi. 

- Xe ô tô chuyên dùng khác phục vụ nhiệm vụ đặc thù. 

2. Tiêu chuẩn, định mức trang bị, chủng loại xe 

2.1. Xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế, gồm: xe cứu thương, xe ô tô 

khác có kết cấu đặc biệt hoặc gắn thiết bị chuyên dùng trong lĩnh vực y tế: 

a) Đối với xe cứu thương: 

- Bệnh viện Đa khoa tỉnh: trang bị 01 xe cứu thương /150 giường bệnh, tối 

đa là 05 xe. 

- Bệnh viện Đa khoa khu vực: trang bị 01 xe cứu thương /120 giường bệnh, 

tối đa là 04 xe. 

- Bệnh viện chuyên khoa cấp tỉnh: trang bị 01 xe cứu thương /60 giường 

bệnh, tối đa là 02 xe. 

- Trung tâm cấp cứu 115 (kể cả xe ô tô cứu thương bố trí tại các Trạm khu 

vực): trang bị 01 xe cứu thương/120.000 người dân, tối đa là 12 xe. 

- Bệnh viện Đa khoa cấp huyện và các Trung tâm Y tế cấp huyện: trang bị 

01 xe cứu thương /60 giường bệnh, tối đa là 02 xe. 

b) Đối với xe ô tô khác có kết cấu đặc biệt hoặc gắn thiết bị chuyên dùng 

(xe đi lấy máu, mổ mắt lưu động, chụp X-quang lưu động, xe đi lấy mẫu kiểm 

nghiệm, xe lạnh chở vắc xin, xe chỉ đạo tuyến, xe phòng chống dịch), cụ thể: 

- Bệnh viện Đa khoa tỉnh: trang bị tối đa 01 xe lấy và vận chuyển máu. 

- Bệnh viện mắt: 01 xe mổ mắt lưu động. 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Trung tâm Y tế thành phố Hội An: 01 xe 

chở vắc xin. 

- Trung tâm Kiểm nghiệm: 01 xe lấy mẫu, kiểm nghiệm. 

2.2. Xe ô tô có kết cấu đặc biệt (xe chở tiền, xe trang bị phòng thí nghiệm, 

xe cần cẩu,...). 

a) Xe trang bị phòng thí nghiệm: 

- Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng: trang bị tối đa 01 xe. 

- Trung tâm Ứng dụng và Thông tin KHCN: trang bị tối đa 01 xe. 

b) Xe ép rác, chở rác: trang bị theo nhu cầu cấp thiết thực tế. 



Việc trang bị xe ép rác, chở rác trong trường hợp các huyện không thuê 

được dịch vụ về sinh môi trường của các doanh nghiệp có chức năng hoạt động 

dịch vụ vệ sinh môi trường. 

c) Xe cần cẩu, sửa chữa điện: trang bị theo nhu cầu cấp thiết thực tế. 

d) Xe cân kiểm tra trọng tải xe lưu động: trang bị tối đa 01 xe. 

- Thanh tra giao thông: trang bị tối đa 01 xe/01 đơn vị. 

đ) Xe tập lái: trang bị theo nhu cầu đào tạo (tự cân đối từ nguồn thu sự 

nghiệp), đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. 

2.3.  Xe ô tô gắn thiết bị chuyên dùng hoặc xe ô tô được gắn biển hiệu nhận 

biết theo quy định của pháp luật (xe gắn thiết bị thu, phát vệ tinh, xe phát thanh 

truyền hình lưu động, xe thanh tra giao thông, xe phục vụ tang lễ,..). 

a) Xe truyền hình lưu động: 

- Đài Phát thanh Truyền hình: 04 xe. 

b) Xe thanh tra giao thông: 

- Thanh tra Giao thông: trang bị tối đa 01 xe/mỗi đội.  

2.4. Xe ô tô tải: 

a) Phục vụ công tác thanh tra giao thông: 01 xe/mỗi đội. 

b) Phục vụ công tác kiểm tra trật tự đô thị: 

- Đối với thành phố, thị xã ( Tam Kỳ, Hội An, Điện Bàn): trang bị tối đa 02 

xe/ phường.  

- Đối với các huyện còn lại: trang bị tối đa 01 xe/01 phường. 

c) Phục vụ chở trang thiết bị dạy nghề 

- Trung tâm dạy nghề (thuộc Tỉnh Đoàn): trang bị tối đa 01 xe. 

d) Phục vụ chở thiết bị phục vụ công tác biểu diễn, thi đấu: 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: trang bị tối đa 02 xe. 

đ) Phục vụ chở gỗ: 

- Hạt Kiểm lâm (09 huyện miền núi): trang bị tối đa 01 xe. 

2.5. Xe ô tô bán tải: 

a) Phục vụ dạy nghề lưu động cho các Trường Trung cấp nghề thuộc Sở Lao 

động Thương binh và Xã hội: trang bị tối đa 01 xe/trường. 

b) Phục vụ thanh tra hoạt động văn hóa, thông tin lưu động: 

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh: trang bị tối đa 01 xe. 

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh Truyền hình cấp huyện: 

trang bị tối đa 01 xe/01 đơn vị. 

c) Phục vụ thanh tra xây dựng:  



- Thanh tra Sở Xây dựng: trang bị tối đa 01 xe. 

d) Phục vụ chỉ đạo công tác tuần tra, bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy 

- Chi cục Kiểm Lâm: trang bị tối đa 02 xe. 

- Đội Kiểm lâm cơ động: trang bị tối đa 01 xe/01 đội. 

- Hạt Kiểm lâm: trang bị tối đa 01 xe/01 đơn vị. 

- Ban Quản lý Rừng phòng hộ và Ban Quản lý Bảo tồn: trang bị tối đa 01 

xe/01 đơn vị. 

- Chi cục Thú y tỉnh: trang bị tối đa 01 xe. 

- Chi cục Thủy lợi: trang bị tối đa 01 xe. 

- Ban Quản lý Rừng phòng hộ và Ban Quản lý Khu Bảo tồn trực thuộc Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: trang bị tối đa 01 xe/01 đơn vị. 

e) Phục vụ phòng chống lụt bão: 

- Chi cục Thủy lợi: trang bị tối đa 01 xe. 

f) Phục vụ phòng chống dịch bệnh 

- Chi cục Thú y tỉnh: trang bị tối đa 01 xe. 

g) Phục vụ Ban chỉ đạo của tỉnh(về công tác phòng chống lụt bão, phòng 

chống dịch, phòng cháy chữa cháy, an toàn giao thông và các nhiệm vụ đột xuất 

khác): 

- Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh: trang 

bị tối đa 02 xe/01 đơn vị. 

- Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND cấp huyện, Văn phòng UBND 

cấp huyện: trang bị tối đa 01 xe/01 đơn vị. 

- Ban An toàn Giao thông: trang bị tối đa 01 xe. 

Đối với các cơ quan, đơn vị được nêu tại Điểm 2.5, khoản 2 Điều này mà 

trước đây được trang bị xe không phải là xe bán tải thì tiếp tục sử dụng xe hiện có 
cho đến khi xe không sử dụng được, phải thanh lý và được trang bị lại xe mới theo 

chủng loại là xe bán tải.    

2.6. Xe ô tô trên 16 chỗ ngồi: 

a) Xe chở học sinh, sinh viên thực tập hoặc đi thi tuyển hoặc chở diễn viên, 

vận động viên đi biểu diễn, thi đấu 

- Trường Đại học: trang bị tối đa 02 xe. 

- Trường Cao đẳng: trang bị tối đa 01 xe. 

- Trường THPT chuyên: trang bị tối đa 01 xe. 

- Trường dạy nghề: trang bị tối đa 01 xe. 

- Ban Quản lý Di sản Văn hóa Mỹ Sơn: trang bị tối đa 01 xe. 

b) Xe đưa đón người có công: 



- Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công: trang bị tối đa 01 xe.  

c) Phục vụ đưa đón Đoàn: 

- Sở Ngoại vụ: trang bị tối đa 01 xe.  

- Liên hiệp các tổ chức hữu nghị: trang bị tối đa 01 xe. 

d) Xe chở diễn viên biểu diễn nghệ thuật, vận động viên thi đấu: 

- Đoàn Ca kịch Quảng Nam: trang bị tối đa 01 xe. 

- Trung tâm Thể dục Thể thao: trang bị tối đa 01 xe. 

- Trường Năng khiếu Nghiệp vụ Thể dục Thể thao: trang bị tối đa 01 xe. 

3. Nguồn trang bị xe ô tô chuyên dùng: 

a) Mua sắm từ nguồn kinh phí: 

- Kinh phí được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao trong dự toán ngân 

sách hằng năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị; 

- Nguồn kinh phí từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp 

công lập theo quy định; 

- Nguồn vốn thuộc chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước về 

trái phiếu Chính phủ, trái phiếu Chính phủ, trái phiếu chính quyền địa phương, 

nguồn hỗ trợ chính thức ODA, vốn vay ưu đãi, nguồn viện trợ, tài trợ của các tổ 

chức, cá nhân trong và ngoài nước thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước. 

b) Xe ô tô do các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước viện trợ, biếu, tặng 

cho và các hình thức xác lập quyền sở hữu của Nhà nước theo quy định của pháp 

luật; 

c) Nhận điều chuyển xe ô tô chuyên dùng từ việc trang bị xe ô tô trực tiếp 

phục vụ công tác quản lý của từng dự án sử dụng vốn nhà nước, sau khi dự án kết 

thúc hoặc nguồn xe chuyên dùng sau khi rà soát, sắp xếp xe ô tô hiện có tại đơn vị 

theo quy định. 

Điều 2. Căn cứ vào định mức nêu trên, các cơ quan, tổ chức, đơn vị khi có 

nhu cầu trang bị xe thực hiện báo cáo Sở Tài chính để tham mưu trình UBND tỉnh 

xem xét quyết định. Đối với các loại xe chuyên dùng trang bị theo nhu cầu thực tế 

mà không theo định mức cụ thể nêu tại tiết b,c, điểm 2.2, khoản 2, Điều 1 Quyết 

định này, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định chủng loại, số lượng xe chuyên dùng 

trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị sau khi có ý kiến thống nhất của Thường 

trực HĐND tỉnh. 

Sở Tài chính chịu trách nhiệm theo dõi xử lý các kiến nghị, vướng mắc (nếu 

có) hoặc tổng hợp tham mưu báo cáo UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; thay thế Quyết 

định số 2025/QĐ-UBND ngày 13/6/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam Quy định 

định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc 

phạm vi quản lý của UBND tỉnh Quảng Nam. 



Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế 

hoạch và Đầu tư, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Nam, Thủ trưởng các 

cơ quan, tổ chức, đơn vị; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch 

UBND xã, phường, thị trấn và các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành quyết định này./. 

 

Nơi nhận:                                                  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
- Như Điều 3;                                                                           CHỦ TỊCH 
- Bộ Tài chính (b/c); 

- TVTU, TTHĐND, UBMTTQ Việt Nam; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Báo Quảng Nam (đăng thông tin),  

- Đài PTTH Quảng Nam (đăng thông tin); 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;               Đinh Văn Thu 

- CPVP và các Phòng chuyên viên; 

- Lưu: VT, TH, KTTH.                                              

                                                                           

 

 


